
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀ QUẢNG 

 

Số:             /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Quảng, ngày        tháng 11 năm 2022 

BÁO CÁO 

Về việc điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án cập 

nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hà Quảng 

 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng. 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật quy hoạch số 21 ngày 24/11/2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 15/6/2018; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi Trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng. 

Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng báo cáo Sở Tài nguyên và môi trường 

tỉnh Cao Bằng về việc điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, 

dự án cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hà Quảng, cụ thể 

như sau: 

1. So sánh chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và chỉ tiêu 

công trình điều chỉnh quy mô: 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích QH SDĐ 

đến năm 2030 được 

duyệt theo Quyết 

định số 2099/QĐ-

UBND ngày 

08/11/2021 (ha) 

Diện tích hiện 

trạng năm 2022 + 

chu chuyển các 

công trình không 

nằm trong QHSDĐ 

đến năm 2030 (ha) 

Diện 

tích biến 

động 

(ha) 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN   81.117,52 81.117,52   

1 Đất nông nghiệp NNP 74.567,53 75.986,19 1.418,67 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích QH SDĐ 

đến năm 2030 được 

duyệt theo Quyết 

định số 2099/QĐ-

UBND ngày 

08/11/2021 (ha) 

Diện tích hiện 

trạng năm 2022 + 

chu chuyển các 

công trình không 

nằm trong QHSDĐ 

đến năm 2030 (ha) 

Diện 

tích biến 

động 

(ha) 

  Trong đó:         

1.1 Đất trồng lúa LUA 2.812,36 2.927,57 115,22 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa LUC 898,29 905,00 6,71 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 9.642,00 10.064,31 422,30 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 365,05 373,43 8,38 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 39.448,76 48.000,71 8.551,95 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 1.308,40 1.308,94 0,55 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 20.932,05 13.264,49 -7.667,55 

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 8.943,94 8.942,82 -1,12 

1.7 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS 47,45 46,69 -0,76 

1.8 Đất làm muối LMU       

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 11,46 0,04 -11,42 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.107,88 2.668,13 -1.439,75 

  Trong đó:         

2.1 Đất quốc phòng CQP 253,03 80,54 -172,48 

2.2 Đất an ninh CAN 10,10 1,17 -8,93 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK       

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN       

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 38,44 14,95 -23,49 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,47 2,42 -0,05 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 835,39   -835,39 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX 24,34 5,07 -19,27 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.745,67 1.496,31 -249,35 

  Trong đó:         

  Đất giao thông DGT 1.456,46 1.242,94 -213,52 

  Đất thủy lợi DTL 69,03 63,04 -5,99 

  Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 4,24 0,77 -3,47 

  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,55 5,58 0,03 

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo DGD 46,66 47,06 0,40 

  Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 14,27 9,97 -4,30 

  Đất công trình năng lượng DNL 1,25 0,93 -0,32 

  Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,65 0,57 -0,08 

  Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG       

  Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 87,85 71,90 -15,95 

  Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 5,81 4,61 -1,20 

  Đất cơ sở tôn giáo TON       



3 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích QH SDĐ 

đến năm 2030 được 

duyệt theo Quyết 

định số 2099/QĐ-

UBND ngày 

08/11/2021 (ha) 

Diện tích hiện 

trạng năm 2022 + 

chu chuyển các 

công trình không 

nằm trong QHSDĐ 

đến năm 2030 (ha) 

Diện 

tích biến 

động 

(ha) 

  
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 
NTD 48,11 44,29 -3,82 

  
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công 

nghệ 
DKH       

  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH       

  Đất chợ DCH 5,80 4,67 -1,13 

2.10 Đất danh lam, thắng cảnh DDL 9,54 9,54   

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 6,55 6,71 0,16 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 31,80   -31,80 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 545,64 504,55 -41,09 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 85,81 61,61 -24,20 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 41,37 14,89 -26,48 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 0,76 0,12 -0,64 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DGN       

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 4,59 4,66 0,07 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 422,68 422,68   

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 49,16 42,74 -6,42 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,43 0,03 -0,40 

2.22 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 0,12 0,12   

3 Đất chưa sử dụng CSD 2.442,12 2.463,21 21,09 
 

2. Các công trình, dự án không nằm trong Quy hoạch sử dụng đất năm 

2030 huyện Hà Quảng 

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo) 

Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường 

trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 

2023 huyện Hà Quảng./. 

–Nơi nhận  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT (Tú, Trực, Thùy). 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Triệu Đình Dũng 



Phụ biểu: Danh mục công trình, dự án không nằm trong Quy hoạch sử dụng đất năm 2030 huyện Hà Quảng 

(Kèm theo Báo cáo số …/BC-UBND ngày      /11/2022 của UBND huyện Hà Quảng) 

 

STT Hạng mục 

Tổng 

diện tích 

đăng ký 

thực hiện 

Diện tích chia theo loại đất 

Địa điểm  (đến cấp 

xã) 

Cơ sở đề xuất (văn bản ghi vốn, văn bản 

chấp thuận chủ trương đầu tư,..) 
Đất 

trồng 

lúa 

Rừng 

phòng 

hộ 

Rừng 

đặc 

dụng 

Đất 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 
Đường GTNT Pác Thin, xóm Pác Thin, xã Lương Can, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,95   0,05   0,90  Xã Lương Can  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

2 
Đường giao thông liên xã: Đoạn Xóm Khau Dựa, Xã Cần Nông - 

Xóm Lũng Tỳ, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 

1,00   0,85   0,15 Xã Cần Nông 
QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 
1,16   1,05   0,11 Xã Lương Thông 

3 
Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Pác Ngàm, Đa Thông - 

Xóm Ngọc Sỹ, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 

0,55   0,43   0,12 Xã Đa Thông 

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

15/7/2022 của HĐND tỉnh V/v phân bổ ngân 

sách nhà nước năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng; QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 

01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v 

giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu Quốc gia 

0,60   0,50   0,10 Xã Lương Thông 

4 

Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Lũng Khỉnh, Xã Đa Thông 

- Xóm Lũng Vai, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng 

0,90   0,90     Xã Đa Thông 

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

15/7/2022 của HĐND tỉnh V/v phân bổ ngân 

sách nhà nước năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng; QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 

01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v 

giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu Quốc gia 

0,84   0,84     Xã Lương Thông 

5 
Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Nà Giảo Ngọc Đào - Làng 

Lình, Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. 
0,35   0,35      Xã Ngọc Đào  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 
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STT Hạng mục 

Tổng 

diện tích 

đăng ký 

thực hiện 

Diện tích chia theo loại đất 

Địa điểm  (đến cấp 

xã) 

Cơ sở đề xuất (văn bản ghi vốn, văn bản 

chấp thuận chủ trương đầu tư,..) 
Đất 

trồng 

lúa 

Rừng 

phòng 

hộ 

Rừng 

đặc 

dụng 

Đất 

khác 

0,22   0,22      Xã Hồng Sỹ  

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

6 
Mở mới đường GTNT từ Lũng Hẩu đến Lũng Túng, xóm Lũng 

Ngần, xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,32   0,18   0,14  Xã Hồng Sỹ  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

7 
Đường giao thông liên xã: Đoạn Co phầy - Tả Piẩu Nội Thôn - 

Ngườm Vài, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 

0,05       0,05  Xã Nội Thôn  
QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 
0,71   0,05   0,66  Xã Cải Viên  

8 

Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Lũng Nhùng, Quý Quân - 

xóm Lũng Vai, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng 

0,95   0,40   0,55  Xã Quý Quân  
QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 
0,57   0,33   0,24  Xã Lương Thông  

9 
Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Mai Nưa, Xuân Hòa - xóm 

Kẻ Hiệt, xã Ngọc Đào 

0,07 0,01     0,06  TT. Xuân Hòa  
QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 
0,43 0,03 0,25   0,15  Xã Ngọc Đào  

10 
Đường GTNT UBND xã - Hoà Trung, xã Ngọc Động, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,03 0,02     0,01  Xã Ngọc Động  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

11 
Đường nội đồng Đà Sa - Nà Khau, xã Đa Thông, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,33 0,13     0,20  Xã Đa Thông  

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

15/7/2022 của HĐND tỉnh V/v phân bổ ngân 

sách nhà nước năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng; QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 

01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v 

giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 
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STT Hạng mục 

Tổng 

diện tích 

đăng ký 

thực hiện 

Diện tích chia theo loại đất 

Địa điểm  (đến cấp 

xã) 

Cơ sở đề xuất (văn bản ghi vốn, văn bản 

chấp thuận chủ trương đầu tư,..) 
Đất 

trồng 

lúa 

Rừng 

phòng 

hộ 

Rừng 

đặc 

dụng 

Đất 

khác 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu Quốc gia 

12 
Đường nội đồng Phai Piếu - Bản Chang, xã Đa Thông, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,14 0,05     0,09  Xã Đa Thông  

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

15/7/2022 của HĐND tỉnh V/v phân bổ ngân 

sách nhà nước năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng; QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 

01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v 

giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu Quốc gia 

13 

Nâng cấp đường GTNT loại C từ nhà bia tưởng niệm đến nhóm 

Cô Mười (Xóm Nặm Đin), xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng 

0,04   0,01   0,03  Xã Cải Viên  

QĐ 1390/QĐ-BQP ngày 26/4/2022 của Bộ 

Quốc Phòng V/v phê duyệt chủ chương đầu 

tư dự án đầu tư xây dựng công trình (giai 

đoạn 2) Khu kinh tế Quốc phòng Thông 

Nông - Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng/QK1; 

Quyết định số 2628/QĐ-BQP ngày 

18/7/2022 của Bộ Quốc Phòng V/v phê 

duyệt "Điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế - 

quốc phòng Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng/Quân 

khu 1 đến năm 2025" 

14 
Đường GTNT Xam Kha - Cốc Lại, xã Cần Yên, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,15       0,15  Xã Cần Yên  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

15 
Đường GTNT xóm Bó Thẩu, xóm Tả Cáp đến xóm Nà Ca, xã 

Cần Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,23   0,16   0,07  Xã Cần Nông  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia; QĐ 1390/QĐ-BQP ngày 

26/4/2022 của Bộ Quốc Phòng V/v phê 

duyệt chủ chương đầu tư dự án đầu tư xây 

dựng công trình (giai đoạn 2) Khu kinh tế 

Quốc phòng Thông Nông - Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng/QK1; Quyết định số 2628/QĐ-

BQP ngày 18/7/2022 của Bộ Quốc Phòng 
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STT Hạng mục 

Tổng 

diện tích 

đăng ký 

thực hiện 

Diện tích chia theo loại đất 
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Đất 

trồng 

lúa 

Rừng 

phòng 

hộ 

Rừng 

đặc 

dụng 

Đất 

khác 

V/v phê duyệt "Điều chỉnh quy hoạch khu 

kinh tế - quốc phòng Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng/Quân khu 1 đến năm 2025" 

16 
Đường GTNT Cốc Pảng - Nà Pài, xã Lương Can, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,78   0,78      Xã Lương Can  

Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng 

theo biên bản "Biên bản nghiệm thu hoàn 

thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng". 

Công trình cần được hoàn thành thủ tục thu 

hồi và chuyển mục đích sử dụng đất tại xã 

Lương Can 

17 
Đường GTNT Nà Sai - Khuổi Diểu, xã Lương Can, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,82       0,82  Xã Lương Can  

Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng 

theo biên bản "Biên bản nghiệm thu hoàn 

thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng". 

Công trình cần được hoàn thành thủ tục thu 

hồi và chuyển mục đích sử dụng đất tại xã 

Lương Can 

18 
Đường GTNT xóm Yên Luật, thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,07 0,01     0,06  TT. Xuân Hòa  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia; 

19 
Đường giao thông nội đồng Thiêng Tỏi xóm Địa Long, xã Sóc 

Hà, huyện Hà Quảng 
0,02 0,01     0,01  Xã Sóc Hà  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia; 

20 
Đường giao thông nội đồng xóm Lũng Pươi, xã Sóc Hà, huyện Hà 

Quảng 
0,02 0,02        Xã Sóc Hà  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia; 

21 

Đổ bê tông đường nội đồng Cốc Vường - Mỏ nước Bó Mỏ - Lũng 

Vài, xóm Nà Nghiềng, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng 

0,09 0,09        Xã Sóc Hà  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia; 
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STT Hạng mục 
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diện tích 
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hộ 

Rừng 
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dụng 
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22 
Bể nước công cộng xóm Rằng Khoen, xã Mã Ba, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,03       0,03  Xã Mã Ba  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia; Quyết định 237b/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2022 của UBND xã Mã Ba V/v 

phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình: Bể 

nước công cộng xóm Rằng Khoen, xã Mã 

Ba, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 

23 
Bể nước sinh hoạt cộng đồng xóm Lũng Hoài, xã Mã Ba, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,03       0,03  Xã Mã Ba  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia; 

24 
Nước sinh hoạt các xóm Hồng Việt, xã Trường Hà, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao bằng 
0,02   0,02      Xã Trường Hà  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

25 
Bể nước sinh hoạt TT xóm Pò Xà, Mã Lịp, xã Trường Hà, huyện 

hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (2 bể) 
0,04       0,04  Xã Trường Hà  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

26 
Bể nước TT Nặm Lìn, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng 
0,02   0,02      Xã Trường Hà  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

27 
Bể nước sinh hoạt tập trung Lũng Rì (Lũng Nhùng), xã Quý 

Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (2 bể) 
0,04       0,04  Xã Quý Quân  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 
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28 
Bể nước sinh hoạt các xóm Tềnh Cà Lừa, xã Quý Quân, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,02       0,02  Xã Quý Quân  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

29 
Mương thuỷ lợi xóm Cốc Chà, xã Yên Sơn, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng 
0,09   0,04   0,05  Xã Yên Sơn  

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

15/7/2022 của HĐND tỉnh V/v phân bổ ngân 

sách nhà nước năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng; QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 

01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v 

giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu Quốc gia 

30 
Công trình nước SHTT cụm dân cư xóm Ngàm Vạng, xã Yên 

Sơn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,04   0,04      Xã Yên Sơn  

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

15/7/2022 của HĐND tỉnh V/v phân bổ ngân 

sách nhà nước năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng; QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 

01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v 

giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu Quốc gia 

31 
Bể nước sinh hoạt tập trung xóm Xam Kha xã Cần Yên, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,02       0,02  Xã Cần Yên  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

32 
Xây mới nhà văn hoá xóm Lũng Lạn, xã Thanh Long, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,02       0,02  Xã Thanh Long  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia; Quyết định số 530/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2022 của UBND xã Thanh Long 

V/v phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình: 

Xây mới nhà văn hoá xóm Lũng Lạn, xã 

Thanh Long, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 
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Đất 
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Bằng 

33 
Xây mới nhà văn hoá xóm Bình Tâm, xã Thanh Long, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,02       0,02  Xã Thanh Long  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia; Quyết định số 531/QĐ-UBND 

ngày 28/8/2022 của UBND xã Thanh Long 

V/v phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình: 

Xây mới nhà văn hoá xóm Bình Tâm, xã 

Thanh Long, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng 

34 
Xây mới nhà văn hoá xóm Gằng Thượng, xã Thanh Long, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,02   0,02      Xã Thanh Long  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia; Quyết định số 529/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2022 của UBND xã Thanh Long 

V/v phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình: 

Xây mới nhà văn hoá xóm Gằng Thượng, xã 

Thanh Long, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng 

35 
Xây mới nhà văn hoá xóm Thanh Chung, xã Thanh Long, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,02       0,02  Xã Thanh Long  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia; Quyết định số 532/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2022 của UBND xã Thanh Long 

V/v phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình: 

Xây mới nhà văn hoá xóm Thanh Chung, xã 

Thanh Long, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng 

36 
Xây mới nhà văn hoá xóm Yên Luật, thị trấn Xuân Hoà, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,02       0,02  TT. Xuân Hòa  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia; 
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37 
Xây mới nhà văn hoá xóm Cốc Lùng, xã Yên Sơn, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,03       0,03  Xã Yên Sơn  

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

15/7/2022 của HĐND tỉnh V/v phân bổ ngân 

sách nhà nước năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng; QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 

01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v 

giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu Quốc gia 

38 
Xây mới nhà văn hoá xóm Ngàm Vạng, xã Yên Sơn, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,02       0,02  Xã Yên Sơn  

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

15/7/2022 của HĐND tỉnh V/v phân bổ ngân 

sách nhà nước năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng; QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 

01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v 

giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu Quốc gia 

39 
Xây mới nhà văn hoá Cốc Pàng xóm Cốc Pàng xã Lương Can, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,02       0,02  Xã Lương Can  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

40 
Xây mới nhà văn hoá xóm Bản Ngẳm, xã Cần Yên, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,03       0,03  Xã Cần Yên  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

41 
Xây mới nhà văn hoá xóm Lũng Lừa, xã Đa Thông, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,02       0,02  Xã Đa Thông  

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

15/7/2022 của HĐND tỉnh V/v phân bổ ngân 

sách nhà nước năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng; QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 

01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v 

giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu Quốc gia 
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42 
Xây mới nhà văn hoá xóm Phia Viềng, xã Đa Thông, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,02       0,02  Xã Đa Thông  

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

15/7/2022 của HĐND tỉnh V/v phân bổ ngân 

sách nhà nước năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng; QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 

01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v 

giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu Quốc gia 

43 
Xây mới nhà văn hoá xóm Lũng Tú xã Lũng Nặm, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 
0,02       0,02  Xã Lũng Nặm  

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

44 Xây dựng trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Quảng 0,28 0,21     0,07  TT. Xuân Hòa  

Quyết định số 945/QĐ-BTP ngày 

03/16/2021 của Bổ Tư pháp về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư trụ sở 

cơ quan THADS giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng 

45 Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa Lũng Chíp xã Thượng Thôn 0,20       0,20  Xã Thượng Thôn  

Quyết định số 3271/QĐ-BNN-KH ngày 

22/7/2021 của Bộ nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Về chủ trương đầu tư Dự án xây 

dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục 

khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà 

Giang và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu; 

Văn bản số 277/BNN-KH ngày 13/1/2022 

của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Về Thông báo kế hoạch vốn đầu tư năm 

2022 dự án: Xây dựng các công trình cấp, trữ 

nước vùng Lục khu tỉnh Cao Bằng, vùng núi 

đá tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè tỉnh 

Lai Châu; Văn bản số 182/NS ngày 

09/8/2022 của Trung tâm quốc gia nước sạch 

và vệ sinh môi trường nông thôn V/v đăng 

ký kế hoạch sử dụng đất cho dự án "xây 

dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục 

khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà 

46 Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa Bó Pu xã Thượng Thôn 0,24       0,24  Xã Thượng Thôn  

47 Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa xóm Lũng Sang xã Thượng Thôn 0,30       0,30  Xã Thượng Thôn  

48 Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa xóm Cọt Nưa xã Tổng Cọt 0,17       0,17  Xã Tổng Cọt  
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Giang và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu" 

tại tỉnh Cao Bằng 

49 

Cấp điện cho xóm chưa có điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (xã 

Lũng Nặm, xã Thượng Thôn, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng) 

0,0152   0,0008   0,0144   Xã Thượng Thôn   

Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 

26/5/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng phê 

duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng dự án: Cấp điện cho các xóm chưa có 

điện trên địa bịa tỉnh Cao Bằng và Quyết 

định số 994/QĐ-BQLDA ngày 30/12/2021 

của Ban QLDA đầu tư và xây dựng phê 

duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây 

dựng dự án: Cấp điện cho các xóm chưa có 

điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

0,0016       0,0016   Xã Tổng Cọt   

0,0072   0,004   0,0032   Xã Lũng Nặm   

50 
Công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng năm 2023 

0,0100   0,0040   0,0060   Xã Sóc Hà   
Quyết định số 773/QĐ-PCCB ngày 

20/7/2022 của Công ty điện lực Cao Bằng 

V/v phê duyệt dự án ĐTXD công trình: Xây 

dựng, cải tạo lưới điện huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng; Tờ trình số 2134/TTr-PCCB ngày 

17/8/2022 của Công ty điện lực Cao Bằng 

V/v đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công 

trình năm 2023 của Công ty điện lực Cao 

Bằng 

0,0024 0,0009     0,0015   Xã Trường Hà   

0,0032       0,0032  TT. Xuân Hòa  

0,0052 0,0018     0,0034   Xã Ngọc Đào   

0,0140       0,0140   Xã Hồng Sỹ   

0,0012 0,0008     0,0004   Xã Thanh Long   

0,0008       0,0008   Xã Lương Can   
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